
ST T Họ Và Tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 Tô Đức Nguyện
000182/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y khoa

- Phó Giám đốc

2 Lý Văn Học
003179/CB- 

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại.

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Ngoại - Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của cơ 

sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h x 07 ngày/tuần.

4. Danh sánh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



3 Nông Anh Thư
000164/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Nội - Trưởng phòng 

Kế hoạch - Nghiệp vụ 

và Tài chính - Kế toán

Từ thứ 2 đến thứ 6 

ngoài giờ hành chính

Mùa hè: Trưa từ 

11h40 đến 13h20; 

Chiều từ 17h10 đến 

21h00.

Mùa đông: Trưa từ 

12h10 đến 13h20, 

Chiều từ 17h10 đến 

21h00.

Thứ 7 - Chủ nhật: Từ 

8h00 đến 21h00 tại 

Phòng khám Nội Nông 

Anh Thư

4 Triệu Gia Khánh
000195/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Mắt - Phòng Kế hoạch 

- Nghiệp vụ và Tài 

chính - Kế toán, Khoa 

Khám bệnh

5 Bàn Mai Hương
000281/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Gây Mê Hồi Sức - 

Trưởng Khoa Khám 

bệnh



6 Đàm Thị Hoa
000319/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Tai-Mũi- Họng - Phó 

khoa khám bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6 

ngoài giờ hành chính

Mùa hè: Trưa từ 

11h40 đến 13h20; 

Chiều từ 17h10 đến 

21h00.

Mùa đông: Trưa từ 

12h10 đến 13h20, 

Chiều từ 17h10 đến 

21h00.

Thứ 7 - Chủ nhật: Từ 

8h00 đến 21h00 tại 

Phòng khám Nội Đàm 

Thị Hoa

7
Hoàng Thị Hồng 

Hải

000282/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y khoa,Khoa 

khám bệnh

8 Hoàng Thị Liên
000765/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Khám bệnh



9 Nông Thị Hồng
001247/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Khám bệnh

10 Đoàn Hồng Đoan
000708/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Khám bệnh

11 Bàn Thị Vân
002630/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Khám bệnh



12 Ma Thị Nga
000317/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Gây Mê Hồi Sức - 

Trưởng khoa Nội

13 Nông Thị Bé
000540/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Nội khoa, Khoa Nội

14 Tô Thị Chuyền
000594/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng Khoa 

Nội

15 Hứa Minh Hải
000771/Cb- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Nội,Khoa Xét nghiệm 

- Chẩn đoán hình ảnh



16
Nguyễn Thị Ngân 

Lương

000592/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, khoa Nội

17 Lâm Thị Hương
000239/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y khoa

- Phó trưởng khoa phụ 

trách khoa Ngoại - 

Phẫu thuật và Gây mê 

hồi sức

18 Hoàng Hải Lê
000743 /CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật và 

Gây mê hồi sức



19 Lục Thị Huệ
000766/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật và 

Gây mê hồi sức

20 Triệu Thị Triều
000772/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật và 

Gây mê hồi sức

21 Vương Thị Nhung
001483/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoat động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật và 

Gây mê hồi sức



22 Lô Khánh Hoan
003301/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoat động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật và 

Gây mê hồi sức

23
Diều Trường 

Giang

000568/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số VI ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y học cổ 

truyền, Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

24 Đổng Thị Thúy
000232/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y khoa, Khoa 

Y học cổ truyền và 

phục hồi chức năng



25 Vũ Thanh Tuyền
000709/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa Y 

học cổ truyền và phục 

hồi chức năng

26 Toán Văn Bằng
000587/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y khoa

- Trưởng khoa Truyền 

nhiễm

27 Thào Thị Dậu
000256/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Truyền nhiễm, Khoa 

Truyền nhiễm

28 Nguyễn Văn Đoàn
000777/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, khoa 

Truyền nhiễm, Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh



29 Đinh Thị Tuyền
001065/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, khoa 

Truyền nhiễm, Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

30
Nông Thị Bích 

Hường

000729/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng trưởng 

khoa Truyền nhiễm

31 Vũ Thị Dung
000338/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Nhi - Phụ trách khoa 

Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6 

ngoài giờ hành chính

Từ 17h10 đến 21h00

Thứ 7 - Chủ nhật: 

08h00 đến 21h00 Tại 

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Vũ Thị Dung



32 Sùng Thị Thơ
002843/CB- 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Nhi, Khoa Nhi

33 Tô Cẩm Liên
001474/CB- 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y khoa, Khoa 

Nhi

34
Nông Thị Hồng 

Thư

000489/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Nhi

35 Tô Thị Duyên
000764/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Nhi



36 Nông Thị Lan
003300/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Nhi

37 Nội Xuân Thắng
000689/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sĩ y khoa

- Trưởng khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn

38 Tô Thị Tiềm
000581/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XIII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Hộ sinh, Khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn



39 Nông Văn Dũng
000197/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX phần Nội khoa và 

Hồi sức cấp cứu ban hành 

kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu - Phụ 

trách Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực & 

chống độc

40 Nông Thế Thắng
000716/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

Cấp cứu

- Hồi sức tích cực & 

chống độc

41 Nông Văn Dưỡng
000752 / CB

- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực & chống độc



42 Hoàng Thị Bích
000273/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Xét nghiệm - Phụ 

trách Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

43 Nội Văn Chiến
000279/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư 

số32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y khoa, Kho

44 Hoàng Văn Hiếu
000726/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm y học,  Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh



45 Tô Thị Nhượng
000713/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XIV 

ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm y học,  Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

46 Nông Ngọc Thức
002948/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm y học,  Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

47 Lê Thúy Duyệt
002248/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm y học,  Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh



48 Lý Văn Thái
001046/CB- 

GPHN

Quy định tại Phụ lục số XIV 

ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT- BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

49 Tô Thị Thanh
000340/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y khoa

- Trưởng Khoa Y tế 

công cộng - Dinh 

dưỡng và An toàn 

thực phẩm

50
Trương Thị Thu 

Hiền

000316/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y khoa

- Khoa Y tế công cộng 

- Dinh dưỡng và An 

toàn thực phẩm



51 Hoàng Thị Thủy
001260/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa Y 

tế công cộng - Dinh 

dưỡng và An toàn 

thực phẩm

52 Tô Thị Liễu
000337/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y khoa

- Trưởng Khoa KSBT - 

HIV/AIDS -

Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

53 Nguyễn Văn Thảo
000339/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ y khoa

- Phó khoa KSBT - 

HIV/AIDS -

Tư vấn và điều trị 

nghiện chất



54 Bàn Văn Tuyến
001229/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng, Khoa 

KSBT - HIV/AIDS -

Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

55 Lãnh Ngọc Dưỡng
000703/CB- 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Sản - Phụ khoa - 

Trưởng Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản

- Phụ sản

Từ thứ 2 đến thứ 6 

ngoài giờ hành chính

Mùa hè: Trưa từ 

11h40 đến 13h20; 

Chiều từ 17h10 đến 

21h00.

Mùa đông: Trưa từ 

12h10 đến 13h20, 

Chiều từ 17h10 đến 

21h00.

Thứ 7 - Chủ nhật: 

Sáng từ 8h00 đến 

12hh00; Chiều từ 

14h00 đến 18h00; Tối 

từ 19h00 đến 21h00 tại 

Phòng khám Sản Lãnh 

Ngọc Dưỡng



56 Lục Thị Xinh
000194/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Sản - Phụ khoa, Phó 

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản - Phụ 

sản

57 Lý Thị Lâm
000556/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V và Phụ 

lục số IX theo chuyên khoa 

ban hành kèm theo thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ chuyên khoa 

Sản - Phụ khoa, Khoa 

Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản - Phụ sản

58
Phan Thị Thanh 

Nhàn

001249/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Hộ sinh, Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản

- Phụ sản



59 Dương Văn Ninh
000727/CB- 

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ đa khoa - 

Trưởng phòng Dân số

- Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe và 

Điều dưỡng

60 Hoàng Thị Nga
000745/CB- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tương ứng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./.

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30; 

Chiều từ 13h30 đến 17h00.

Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 

12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian trực 

và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng/Phó 

trưởng Phòng Dân số - 

Truyền thông và Giáo 

dục sức khỏe và Điều 

dưỡng , Khoa Ngoại 

Phẫu thuật và Gây mê 

hồi

sức

Nguyễn Thành Trung

Bảo Lạc, ngày 11 tháng 6 năm 2025

GIÁM ĐỐC


